
TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH 

SC_UDCB_0061_0586_201601_600.docx Trang 1/4 

Đề thi: 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 
Thời gian: 120 phút 

Ngày thi: 16/04/2017 

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 

** Lưu ý: Bài thi gồm: Windows, WinWord, PowerPoint và Excel 

 

A. Windows (2 điểm) 

1. Tại thư mục gốc, hãy tạo cây thư mục theo tên tắt trong dấu () như mô tả sau:  

Các phương tiện giao thông đường bộ gồm có xe đạp (XEDAP), xe gắn máy (GANMAY) và xe hơi (XEHOI) 

 Xe đạp gồm loại xe mini (MINI) và xe đòn ngang (DONNGANG) 

 Xe hơi gồm các nhãn hiệu (MAZDA) và (FORD). 

2. Tìm và sao chép ba tập tin kiểu .DAT có kích thước <= 10KB vào thư mục MAZDA. 

3. Sao chép hai tập tin bất kỳ trong thư mục MAZDA vào thư mục MINI, sau đó đổi phần mở rộng của 2 tập tin 

này trong thư mục MINI thành .TXT 

4. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho các tập tin trong thư mục MINI. 

5. Nén thư mục MINI thành tập tin MINI.ZIP và lưu vào thư mục gốc. 
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B. Word (3 điểm) 

Từ nội dung cho sẵn, hãy trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc với 

tên BaiThiWord.docx 

 
 
 
 

 
 
 
 

ạn có thể sử dụng  những từ điển  trực tuyến trên Internet như : http://www.vietdic.com/ của 

tác giả  Vương Vũ Thắng  đã xây dựng. Trang Web cung cấp cho bạn chức năng tìm kiếm  từ 

với hình ảnh và âm thanh  minh họa đầy đủ. Từ Điển Anh-Việt, Việt-Anh, Pháp-Việt, Việt-Pháp… 

tất cả đều được  tích hợp nơi đây. Có thể tìm kiếm theo một cụm từ  hoặc một từ  chính  xác với hỗ trợ 

của bộ gõ tiếng Việt  và chọn mã tiếng Việt  hiển thị kết quả tìm kiếm. 

 
Cùng với những chức năng như trên, Công Ty Tinh Vân cũng xây dựng một bộ từ điển  tại 

http://www.netcenter-vn.net/  có bổ sung thêm từ điển  đồng nghĩa, từ điển khoa học, Oxford, từ 

điển trẻ em… Kết quả trả về khi tìm kiếm có cung cấp thêm một danh sách những từ có cụm từ  

tương tự như từ khóa cần tìm. 

 

 Nếu bạn  là  người  khá  tiếng  Anh  một  chút, bạn 

có thể vào địa chỉ http://dictionary.cambridge.org/ . 

Đây là một bộ từ điển  khá nổi tiếng, được tra theo 

kiểu Anh – Anh, kết quả tìm kiếm rất tốt, giải thích 

rõ ràng. Hy vọng từ điển này sẽ là một công cụ tốt 

để bạn rèn luyện  và nghiên cứu thêm tiếng Anh. 

 

 Tản mạn đầu Xuân .............................. http://xuan2003.fptnet.com.vn/ 

 Thông tin Du Lịch ................................ http://www.vietnamtourism.com/ 

 Thông tin về các nước  Đông Nam Á ..... http://www.asiatour.com/ 

 

 
 

B 
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C. PowerPoint (1 điểm) 

Thiết kế tập tin BAITHIPP.PPTX trong thư mục đang làm việc gồm 2 Slide với yêu cầu: 

 Slide 2 tự động xuất hiện sau Slide 1: 3 giây  

 Tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho các đối tượng trên từng Slide. 

 Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau. 

Slide 1 

 

Slide 2 
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D. Excel (4 điểm) 

Trình bày bảng tính, lập công thức tính cho các ô có dấu ? và lưu bảng tính với tên BaiThiExcel.xlsx 

vào thư mục đang làm việc. 

TÌNH HÌNH KINH DOANH 2013 

Hình 
thức 

Mã 
hàng 

Mã nhà 
SX 

Mặt 
hàng 

Ngày Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

N SN D ? 15/01 10 ? ? ? 

X ST D   20/01 5       

X SN N   14/02 7       

N BT T   18/05 20       

N ST T   02/08 50       

N SL D   15/01 15       

N BT D   16/01 20       

X SL T   22/05 10       

N ST N   12/01 30       

X SN N   25/11 12       

 
BẢNG 1: BẢNG 2: 

Mã hàng Tên Hàng 
Đơn giá  Mã nhà SX D N T 

Nhập Xuất  Tên nhà SX Dulux Nippon Toa 

SN Sơn ngoài trời 1200 1300      

ST Sơn trong nhà 1000 1100      

SL Sơn lót 900 1100      

BT Bột trét 500 550      

Mô tả: 

- Cột Hình thức cho biết N: Nhập; X: Xuất  

Yêu cầu:  

1. Mặt hàng: Dựa vào Mã hàng tra trong Bảng 1 và Mã nhà SX tra trong Bảng 2. Thể hiện dưới dạng Tên hàng 

– Tên nhà SX. 

Ví dụ: Mã hàng là SN, Mã nhà SX là D thì Mặt hàng là Sơn ngoài trời – Dulux. 

2. Đơn giá: Dựa vào Mã hàng tra trong Bảng 1. Tuy nhiên, tùy theo mặt hàng Nhập hay Xuất. 

3. Thành Tiền = Số Lượng * Đơn Giá. Nếu mặt hàng Xuất loại Sơn ngoài trời của Nippon thì giảm 2%. 

4. Ghi chú: ghi “Giảm giá” cho những mặt hàng được giảm Thành tiền. 

5. Sắp xếp bảng tính tăng dần theo Mặt hàng, nếu trùng thì sắp giảm dần theo Số lượng. 

6. Định dạng cột thành tiền có đơn vị tính là VND. 

7. Lập Bảng thống kê Thành tiền trong ngày 15/01 theo mẫu sau: 

Tên hàng Tổng Thành tiền 

Sơn ngoài trời ? 

Sơn lót ? 

 

 

 

 Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 28/04/2017. Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 28/04/2017 đến hết 
ngày 02/05/2017. Xem điểm thi tại địa chỉ: http://www.t3h.vn 


